[bookmark: _Hlk176901825]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 12/2024
TUẦN 1 (Ngày 02/12 => 06/12)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện về cách chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn.
- Trò chuyện về việc hoàn thành công việc được giao: trực nhật, dọn đồ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về việc bỏ rác đúng nơi quy định.
- Trò chuyện về các hoạt động vui chơi của trẻ và các bạn.
- Trò chuyện về cách giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

	THỂ DỤC SÁNG
	
- Hô hấp: Tay 3, bụng 3, chân 3, bật 4


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC: Tung bắt bóng với người đối diện
Nội dung 2: PTNN:
Truyện: Bác Voi tốt bụng
	Nội dung 1: PTNT:
Động vật sống trong rừng
Nội dung 2: PTNN: Thơ: Cá ngủ ở đâu
	Nội dung 1: PTTM: 
Vẽ con vật bé thích
Nội dung 2: PTNN:   Tô màu chữ h

	Nội dung1: PTNT: So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp
Nội dung 2: PTTM: 
Dạy hát: Cá vàng bơi


	Nội dung 1: PTNN: Truyện: Cóc kiện Trời 
Nội dung 2: PTNT: 
Tìm hiểu về động vật (gia cầm, gia súc, bò sát) (BT)

	CHƠI
TRONG LỚP
	+ Góc xây dựng: Trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, xây chuồng thú, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, que, cây xanh...) 
+ Góc phân vai: Rủ nhau chơi,  thỏa  thuận  về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi,  nơi  chơi… trò chơi chung . Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua thức ăn và trả tiền tính tiền bằng máy tính), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng, cách bác sĩ trò chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
+ Góc âm nhạc: Vận động theo các bài hát đã học: mẹ có yêu không nào, cái mũi, trường chúng cháu là trường mầm non, tập thể dục buổi sáng.
+ Góc tạo hình: Phối hợp  các  nét  thẳng, xiên,  ngang,  cong  tròn tạo  thành bức tranh  có màu  sắc  và  bố  cục.
+ Góc văn học: Kể lại một vài trình tiết của truyện đã được nghe: cậu bé mũi dài, tích chu, ngôi nhà ngọt ngào, sự tích hoa cúc trắng...
+ Góc toán: Trẻ chơi quy tắc sắp xếp, tìm số lượng, chữ số tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát thiên nhiên: cây chuối
- Trò chơi vận động: tung bóng lên cao và bắt bóng
- Trò chơi dân gian: lùa vit, cướp cờ,..
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Leo thang,  chơi với 1 số  đồ  chơi  trên  sân, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Trẻ tự cầm thìa, bát xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn.
- Khi ăn không nói chuyện, không đùa nghịch làm đổ thức ăn.
- Trẻ biết cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, đánh răng.
- Có những hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt không để nước tràn khi rửa tay.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Bé tập đồ nét móc 2 đầu
	- Nghe nhạc thiếu nhi: cả nhà thương nhau, cá vàng bơi, trời nắng trời mưa, trường của cháu là trường mầm non, …
	- Tô màu áo tứ thân
	- Chơi trò chơi: Thử tài đoán giỏi



	- Trẻ đọc biểu cảm các bài thơ: thăm nhà bà, vì con, tâm sự cái mũi,…





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 12/2024
TUẦN 2 (Ngày 09/12 => 13/12)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về cách cảm ơn khi được giúp đỡ hoặc tặng quà.
- Trò chuyện đầu ngày với trẻ về: tên một số con vật nuôi trong  gia đình, bé  thích con vật nào, thức ăn của vật nuôi,…
- Nhận biết và phòng tránh những nơi nguy hiểm: cầu thang, lang cang, xô đẩy bạn, không nghịch các vật sắc nhọn.
- Trò chuyện về những người thân trong gia đình: yêu mến, quan tâm đến mọi người.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 3, bụng 3, chân 3, bật 4.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC: Trườn sắp kết hợp trèo qua ghế
Nội dung 2:PTTM: Gấp cào cào

	Nội dung 1: PTNT: Tìm hiểu về 1 số vật nuôi trong gia đình
Nội dung 2: PTNN: Thơ: Những chú lợn con
	Nội dung 1: PTTM: VĐTN: Đố bạn
Nội dung 2: PTNT: Tìm hiểu về động vật biết bay, biết bơi (BT)

	Nội dung 1: PTNT: Tách gộp trong phạm vi 5
Nội dung 2: PTNN: Tô màu chữ i


	Nội dung 1: PTNN: Truyện: Cáo, Thỏ và Gà trống
Nội dung 2: PTNT: Thức ăn của các con vật (BT)



	CHƠI 
TRONG LỚP
	+ Góc xây dựng: Trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây  nhà, xây công viên, xây  chuồng thú, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, que, cây xanh...) 
+ Góc văn học: Cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Thỏ con không vâng lời mẹ, cháu ngoan của bà, cậu bé mũi dài, sự tích hoa cúc trắng, (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
+ Góc tạo hình: trẻ phối hợp một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo thành sản phẩm (chuẩn bị: kéo, hồ,  màu nước, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
+ Góc toán: Trẻ chơi quy tắc sắp xếp, tìm số lượng, chữ số tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)
+  Góc âm nhạc: Trẻ thể hiện cảm xúc và vận động theo nhịp các bài  hát: Ai thương con nhiều hơn, Mẹ có yêu không nào, Bố là tất cả, cháu yêu bà, cô giáo, chú ếch con, con bướm vàng, tập thể dục buổi sáng, phiếu bé ngoan (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: cây bàng, hoa lan
- Chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt  dê, cắp cua, ...
- Chơi trò chơi vận động: cáo và thỏ, thỏ đổi lồng,…
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu, thảy vòng, lò cò, tung bóng,….

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Biết các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng.
- Nhận biết 1 số lợi ích của các thực phẩm, món ăn đối với sức khỏe.
- Mời cô và bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.
- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ thúc ăn.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao: cô dạy, bé ơi, kéo cưa lừa xẻ, thằng bờm,…

	- Hát đúng lời ca: bầu bí, mẹ có yêu không nào, cô giáo,…

	- Bé tập đồ nét cong hở phải.

	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu: chú ếch con, vui đến trường, trường của chúng cháu là trường mầm non,....
	-Nghe kể chuyện: Đôi bạn tốt




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 12/2024
TUẦN 3 (Ngày 16/12 => 20/12)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện về các con vật gần gũi xung quanh: gọi tên, cách chăm sóc, môi trường sống,...
- Trẻ biết mặt trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
- Cho trẻ làm quen với một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ…).
- Trò chuyện về việc hoàn thành công việc được giao: trực nhật, dọn đồ chơi.
- Trò chuyện: về ngày quân đội nhân dân.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 3, bụng 3, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC: Đi trên ghế thể dục
Nội dung 2: PTTM: Vẽ chuồn chuồn theo ý thích
	Nội dung 1: PTNT: Ông già Noel đến lớp
Nội dung 2: PTNN: Tô màu chữ k

	Nội dung 1: PTTM: VĐTN: Ông già Noel
Nội dung 2: PTNT: Số lượng trong phạm vi 7 (BT)
	Nội dung 1: PTTM: Làm thiệp giáng sinh  
Nội dung 2: PTNT: Số lượng trong phạm vi 8 
	Nội dung 1: PTNN: Truyện: Cô bé bán diêm
Nội dung 2: PTTM: Tô màu cô, chú bộ đội


	
CHƠI
TRONG LỚP
	+ Góc xây dựng: Trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây nhà, xây công viên, xây chuồng thú, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, que, cây xanh ...)
+ Góc phân vai: Rủ nhau chơi,  thỏa  thuận  về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi,  nơi  chơi… trò chơi chung . Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua thức ăn và trả tiền tính tiền bằng máy tính),  nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng, cách bác sĩ trò chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
+ Góc tạo hình: phối hợp  các  nét  thẳng, xiên,  ngang,  cong  tròn tạo  thành bức tranh  có màu  sắc  và  bố  cục
+ Góc văn học: Kể lại một vài trình tiết của truyện đã được nghe: cậu bé mũi dài, tích chu,..
+ Góc toán: Trẻ chơi quy tắc sắp xếp, tìm số lượng, chữ số tương ứng qua các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: cây trầu bà
- Chơi trò chơi dân gian: lộn cầu vồng
- Chơi trò chơi vận động: chuyền bóng qua đầu
- Chơi các trò chơi trong sân trường: xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng
- Trẻ tự biết thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 
- Bỏ rác đúng nơi quy định.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Bé tập đồ nét cong hở trái.
	-  Nghe nhạc thiếu nhi: trời nắng trời mưa, ông già noel ơi, bé vui noel,...

	- Nghe kể chuyện: Hai chú dê

	- Đọc đồng dao: Cái bống



	- Vỗ tay theo nhịp bài hát: cá vàng bơi, múa cho mẹ xem, mẹ có yêu không nào,..

















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 3
THÁNG 12/2024
TUẦN 4 (Ngày 23/12 => 27/12)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện về ngày lễ Noel
- Trò chuyện về cách cảm ơn khi được giúp đỡ hoặc cho quà.
- Trò chuyện về những điều trẻ thích, không thích, những việc trẻ có thể làm được.
- Trò chuyện về các con vật gần gũi xung quanh: gọi tên, cách chăm sóc, môi trường sống.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 1, bụng 1, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1:PTTM: VĐTN: Cá vàng bơi
Nội dung 2: PTTM: Cắt dán bộ lông đà điểu


	Nội dung 1: Tổ chức lễ hội Noel
Nội dung 2: PTNT: Các con vật thuộc nhóm côn trùng (BT)

	Nội dung 1: PTTM: Tạo hình những chú bướm xinh
Nội dung 2: PTNN: Thơ: Ong và bướm
	Nội dung 1: PTNT: Tổ của các con vật
Nội dung 2: PTNN: Truyện: Ngôi nhà của ong mật

	Nội dung 1: PTNN: Truyện: Rùa con tìm nhà
Nội dung 2: PTNT: Các con vật cùng nhóm (BT) 


	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc phân vai:  Rủ nhau chơi,  thỏa  thuận  về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi,  nơi  chơi… trò chơi chung . Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua thức ăn và trả tiền tính tiền bằng máy tính), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng, cách bác sĩ trò chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
- Góc xây dựng:  Trẻ thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công thực  hiện: xây nhà, xây công viên, xây chuồng thú, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, que, cây xanh ...)
- Góc toán: Trẻ chơi quy tắc sắp xếp, so sánh chiều dài 2 đối tượng, tìm số lượng, chữ số tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)
- Góc âm nhạc: trẻ thể hiện cảm xúc và vận động theo nhịp các bài  hát:Ai thương con nhiều hơn,  Mẹ có yêu không nào, Bố là tất cả, cháu yêu bà, cô giáo, cô giáo miền xuôi, bông hồng tặng cô (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa,  xúc xắc,  mũ âm nhạc)
- Góc tạo hình: Trẻ phối hợp một số kỹ năng trong hoạt động tạo hình: vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình tạo thành sản phẩm (chuẩn bị: kéo, hồ,  màu nước, giấy  màu, giấy A4,  màu  saṕ, bảng  con,...)
- Góc văn học: Cho trẻ tiếp tục kể lại các câu chuyện đã học: Qùa mừng sinh nhật, Sự tích hoa cúc trắng,  Sự tích quả thơm, Cậu bé mũi dài,  Chú vịt xám, Lợn con sạch lắm rồi  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: cây mít
- Chơi trò chơi dân gian: nhảy bao bố
- Chơi trò chơi vận động: Ếch ở dưới ao
- Chơi các trò chơi trong sân trường: Cầu tuột, Xích đu, chuyền bóng,…

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn.
[bookmark: _GoBack]- Biết nói với âm lương vừa đủ, rõ ràng, để người nghe có thể hiểu được, phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Có hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt không để nước tràn khi rửa tay.

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Hát các bài hát về Noel: Ông già noel, bé vui noel, ông già noel ơi,…

	- Trẻ đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao: thăm nhà bà, bé ơi, công cha như núi thái sơn, lúa ngô là cô đậu nành,….

	- Nghe kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ
	- Chơi trò chơi: Ai nhanh hơn

	- Bé tập tô nét cong kín.
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